
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 78 6006 UBT  6cm

1 2 48 2002 UBT 2bên 8cm

1 3 32 0010 NXTC 24tuần

17 4 59 2012 U hạ vị 40cm

17 5 43 3033 UXTC 15 tuần

17 6 39 0000 NXTC 10tuần

18 7 40 2002 U hạ vị 15cm

18 8 37 2002 NXTC 9cm

18 9 34 0000 NXTC 18tuần

21 10 56 1001 UBT (P) 8cm

21 11 47 1021 UXTC 18 tuần

21 12 49 3004 UXTC 16 tuần

21 13 42 2002 UXTC 14 tuần/Tiểu đường

14 45 1001 UXTC 12 tuần/VMC 1lần

15 25 1001 NXTC 12 tuần

19 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 58 7007 Carcinom tuyến

1 2 24 0020 U hạ vị 20cm

1 3 43 1011 UBT(T) 12cm

17 4 21 ĐT U hạ vị 20cm

17 5 80 3003 Sa TC + BQ + Trực tràng

17 6 44 2002 UXTC 14 tuần

18 7 57 ĐT UXTC 18 tuần

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

* NGỌC HẢI + THU.SB + THẢO.SB

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + ĐÀO.SB

BS SẢN A + NGOÃN.TT + TOÀN.SB (S)

BS SẢN A + HUỆ.TT + BẢO VÂN.SB(C)

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + XUÂN LOAN.TT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + MỸ THỂ.TT

N.ĐIỆP2 + MỸ THỂ.TT + XUÂN LOAN.TT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

V.HÕA + X.TRANG1 + ĐẠT.SB 

ĐỖ HIẾU + PHƯỚC HIỀN.NT + NGHIẾT.SB

ĐỖ HIẾU + PHƯỚC HIỀN.NT + NGHIẾT.SB

DỰ BỊ      

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

* THÁI HÀ + PHẠM HẰNG.SB + THỊ LỆ.SB

* THÁI HÀ + THỊ LỆ.SB + PHẠM HẰNG.SB

Q.HIẾU + TÖ NGÂN + VĂN.SB

* Q.HIẾU + VĂN.SB + PHI VÂN.SB   

* Q.HIẾU + PHI VÂN.SB + VĂN.SB  

V.HÕA + X.TRANG1 + ĐẠT.SB 

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + H.TRUNG + TUYẾT.SB 

* M TUYẾT + TUYẾT.SB + NGỌC.SB

* M TUYẾT + NGỌC.SB + TUYẾT.SB

THÁI HÀ + PHẠM HẢI + PHẠM HẰNG.SB

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT (cắt PP có u)

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 13/08/2012 đến ngày 19/08/2012 (Tuần1)

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

TRẦN THỊ MỸ TRANG

NGUYỄN THỊ THU OANH

HỒ THỊ LIỀN

PHẠM THỊ GẤM

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

LÊ THỊ BÉ

NINH THỊ THƠM

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HỒNG

ĐẶNG THỊ TRÖC LY

THẠCH THỊ LÀNH

BÙI THỊ TÂM

TRƯƠNG LAN HƯƠNG

PHẠM THỊ MUÔN

NGUYỄN THỊ HỐT

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ KÉN

NGUYỄN THỊ THU SANG

TRẦN THỊ CẨM MINH

NGUYỄN THỊ SANG

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

HỒ THỊ XEM

TRẦN THỊ PHƯƠNG

4296

6200

6264

6272

6155

6319

6302

SHC

6104

5977

5479

6222

5981

6206

6221

5908

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5777

4625

5246

6173

PM

Ngày: 13/08/2012 

Ngày: 14/08/2012 

5142

5945

6295



18 8 38 2002 UXTC 14 tuần

18 9 45 2002 UXTC 14 tuần

18 10 42 2002 NXTC 18tuần

21 11 45 3003 UXTC 12 tuần/VMC 1lần

21 12 41 ĐT NXTC 16 tuần

21 13 17 ĐT UBT  20cm

14 43 3023 UXTC 14 tuần

15 37 3023 NXTC 12 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 84 ĐT Sa TC + BQ + Trực tràng+ Ruột

1 2 43 1001 UXTC 14 tuần

1 3 42 0000 UBT  12cm/VMC Cắt TC

17 4 79 5025 U hạ vị 25cm

17 5 47 4004 UXTC 14 tuần

17 6 38 1001 NXTC 20tuần

18 7 60 1011 U quái BT (P) 5cm

18 8 48 4033 UXTC 16 tuần/VMC 

18 9 29 2002 NXTC 14 tuần

21 10 58 7017 UBT (P) 6cm

21 11 45 2002 UXTC 18 tuần

21 12 49 4004
UXTC 16 tuần

/Thận ứ nước 2 bên

21 13 40 ĐT NXTC 14 tuần

14 46 3023 UXTC 16 tuần

15 39 2002 NXTC 12 tuần/VMC

16 16 0

16 17 0

1 1 69 2002 SSD độ II-III

1 2 31 2002 NXTC 18tuần

NHÀN + HIỀN.CĐT + TRÖC QUỲNH

* NHÀN + TRINH.SB + HƯƠNG.SB

TR.THẢO + VÕ + VIỆT.SB

TR.THẢO + VÕ + VIỆT.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + DƯ NGÂN.SB + SINH.SB (S)

BS SẢN A + NGOÃN.TT + LỆ HẰNG.SB (C)

* MỸ Ý + TRÖC MỸ.SB + TRÂM.SB 

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + SƯƠNG.SB

* H.HIỆP + SƯƠNG.SB + VÂN QUỲNH.SB

* H.HIỆP + VÂN QUỲNH.SB + SƯƠNG.SB

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

BS SẢN A + NGUYỆT.SB + PHƯƠNG.SB (C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

* Q.KHOA + QUỐC ANH.SB+ DIỆP.SB

* Q.KHOA + DIỆP.SB + QUỐC ANH.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + ĐEM

* MỸ Ý + TRÂM.SB + TRÖC MỸ.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + THỦY VÂN.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + THỦY VÂN.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + THỦY VÂN.SB

DỰ BỊ    

DỰ BỊ   

BS SẢN A + GIANG.SB + MAI.SB (S)

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + ĐÀO.SB

* D.P.MAI + PHALY.SB + PHONG.SB

* D.P.MAI + PHONG.SB + PHALY.SB

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ  (Mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

ĐÀO THỊ YẾN TRANG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHÓ

HOÀNG THỊ HIỀN

TRÌNH XUÂN HÕA

TRẦN THỊ VI

ĐẶNG NGỌC LOAN

NGUYỄN THỊ CÖC

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

VŨ THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỤY NGA

TRẦN THỊ SINH

NGUYỄN THỊ CHÖT

ĐỖ THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ HỒNG THÖY

VŨ THỊ LÀ

TRẦN THỊ NGA

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HẰNG

TRẦN THỊ NGỌC HẠNH

ĐỖ THỊ HẰNG

NGUYỄN XUÂN TƯƠI

VÕ THỊ MỸ DUNG

BÙI THỊ CHÂU

LÂM THỊ THU MINH

NGUYỄN THỊ LAN

6329

6238

6093

5944

6271

5953

6274

6233

6130

6111

6153

6169

4294

6204

5798

6281

6269b

6113

5880

6236

6188

5934

6276

6103

5970

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 15/08/2012 

Ngày: 16/08/2012 



17 3 62 4014 SSD độ III

17 4 44 1001 UXTC 16 tuần

17 5 28 2002 UBT  10 cm

18 6 52 2022 UXTC 18 tuần

18 7 47 3003 UXTC 14 tuần

18 8 24 ĐT NXTC 12 tuần

21 9 48 2002 UXTC 22 tuần

21 10 44 2022 UXTC 16 tuần

11 44 3003 UXTC 14 tuần

12 39 2002 NXTC 14 tuần

13 37 ĐT NXTC 14 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 66 2002 SSD độ III

1 2 46 2012 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

1 3 29 2022 NXTC 12tuần

17 4 21 ĐT UBT 13cm

17 5 43 2022 UXTC 14 tuần

17 6 41 3013 NXTC 12 tuần/VMC 2lần

18 7 60 6006 UBT (P) 10cm

18 8 43 2012 UXTC 18 tuần

18 9 36 2002 NXTC 14 tuần

21 10 51 4004 UXTC 18 tuần

21 11 42 3003 UXTC 16 tuần/VMC ĐS

21 12 46 2002 UXTC 14 tuần

21 13 35 1001 NXTC 14 tuần/Thiếu máu

14 47 ĐT UBT 2bên 12cm

15 40 2022 NXTC 14 tuần

16 16 0

16 17 0

BS SẢN A + BÌNH.SB + XUÂN HÀ.SB (S)

BS SẢN A + QUỲNH ANH.SB + NHẬT LỆ.SB (C)

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + HỒ NGÂN.SB

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + HỒ NGÂN.SB

* KIM CHI + NGỌC MỸ.SB + TUẤN.SB

* KIM CHI + TUẤN.SB + NGỌC MỸ.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + PHÖC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + PHÖC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + PHÖC.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + LỊCH.SB

* DIỄM TUYẾT + LỊCH.SB + DÕNG.SB

* DIỄM TUYẾT + DÕNG.SB + LỊCH.SB 

DỰ BỊ

BS SẢN A + NHƯ ANH + XUÂN.SB (S)

BS SẢN A + PHƯƠNG ANH.SB + CHỈNH.SB (C)

THÁI HÀ + NGỌC TRANG + NGOÃN.TT

NGỌC TRANG + NGOÃN.TT + THẮNG.SB

NGỌC TRANG + THẮNG.SB + NGOÃN.TT

* TR.HẠNH + KIM HÀ.SB + SÂM.SB 

* TR.HẠNH + SÂM.SB + KIM HÀ.SB

* TÔ NGUYỆT + DƯƠNG.SB + QUYÊN.SB

* TÔ NGUYỆT + QUYÊN.SB + DƯƠNG.SB 

DỰ BỊ

DỰ BỊ

LỢI + THU.YQG + THI.YQG   

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

TR.HẠNH + H.QUYÊN + KIM HÀ.SB

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

VÕ THỊ DUYÊN

NGUYỄN TUYẾT CẨM

HUỲNH THANH MAI

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN THỊ ĐƯỢC

BÙI NGỌC HOÀNG YẾN

HÀ THỊ THÌN

VÕ THỊ TRÌ

LÊ THỊ LANG

DƯƠNG THỊ KIM OANH

CAO THỊ NHAN

NGUYỄN THỊ PHẾT

NGUYỄN THỊ THƠM

PHẠM THỊ THÖY HIỀN

TRẦN THU THỦY

ĐÀO THỊ MẾN

PHẠM THỊ OANH

TRẦN THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

THÁI THỊ CHUYỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ YỂM

PHẠM THỊ HIỀN

TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT

THÁI THỊ THANH MAI

HUỲNH THỊ BẢO YẾN

ĐẶNG THỊ CAM

RƠ MAH  H'SAO

6326

6146

6191

6299

6250

6234

6275

6161

5284

6256

6257b

6202

5983

6240

6144

5611

5364

4539

6230

6203

6151

5973

6227

6172

6226

6296

Thứ: SÁU 

Ngày: 17/08/2012 


